
Di động Bàn

I Huyện Tân Châu

1 Hoàng Bá Trình Chủ tịch  UBND xã Suối Dây 0919.058.076 0276.3752.295 trinhhb@tayninh.gov.vn

2 Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch  UBND xã Tân Đông 0972.672.654 0276.3751.126 nhungnt@tayninh.gov.vn

3 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch  UBND xã Tân Hòa 0947.050.691 0276.3750.606 tungnt@tayninh.gov.vn

4 Phạm An Thuận Chủ tịch UBND xã Suối Ngô 0974.026.292 0276.3750.404 thuanpa@tayninh.gov.vn

5 Nguyễn Thị Huyền Chủ tịch  UBND xã Tân Hà 0988.306.004 0276.3751.183 huyennt@tayninh.gov.vn

6 Nguyễn Tiến Sĩ Chủ tịch  UBND xã Tân Hội 0822.444.483 0276.3751.028 sint@tayninh.gov.vn

7 Thái Minh Điệp Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng 0969.091.907 0276.3753.824 dieptm@tayninh.gov.vn

8 Phạm Vũ Tùng Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông  0384.025.734 0276.3875.188 tungpv@tayninh.gov.vn

9 Trần Đình Thi Chủ tịch UBND Thị trấn Tân Châu  0971.865.353 0276.3875.158 thitd@tayninh.gov.vn

10 Nguyễn Thanh Hồng Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp 0988.810.133 0276.3875.384 hongnt@tayninh.gov.vn

11 Đỗ Thiết Lập Chủ tịch UBND xã Tân Thành 0977.888.137 0276.3754.013 lapdt@tayninh.gov.vn

12 Nguyễn Công Lập Chủ tịch UBND xã Tân Phú 0918.078.408 0276.3875.001 lapnc@tayninh.gov.vn
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II Huyện Châu Thành

1 Võ Minh Nhật Chủ tịch UBND xã Thành Long 0822.000.082 02763.783.217 nhatminhkhangchau@gmail.com

2 Nguyễn Quốc Tuấn Chủ tịch UBND xã Thanh Điền 0937.556.747 0276.3715.009 tuannq@tayninhgov.vn

3 Lương Thanh Tâm Chủ tịch UBND Thị trấn Châu Thành 0933.227.426 0276.3878.539 tamlt.tayninh.gov.vn

4 Phạm Đình Lâm Chủ tịch UBND xã Hòa Hội 0984.123.613 lampd@tayninhgov.vn

5 Nguyễn Hoàng Phúc Chủ tịch UBND xã Ninh Điền 0918.463.103 phucnh@tayninhgov.vn

6 Đỗ Kim Hòa Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh 0944.397.797 0276.3781.811 Kimhoa.05011986@gmail.com

7 Lê Văn Hồng Chủ tịch UBND xã Biên Giới 0859.700.121 levanhong@tayninhgov.vn

8 Trịnh Xuân Hà Chủ tịch UBND xã Phước Vinh 0943.522.202 hatx@tayninhgov.vn

9 Phạm Văn Quân Chủ tịch UBND xã An Bình 0903.047.888 quanpv@tayninh.gov.vn

10 Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch UBND xã Hảo Đước 0917.230.235 datnv@gmail.gov.vn

11 Lê Văn Lân Chủ tịch UBND xã An Cơ 0917.697.112 lanlv@tayninhgov.vn

12 Trần Rạng Đông Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi 0903.824.333 Dongtr@tayninh.gov.vn

13 Trần Thế Hiệp Chủ tịch UBND xã Thái Bình 0933.819.975 0276.3509.089 Hieptt@tayninhgov.vn

14 Nguyễn Văn Hạt Chủ tịch UBND xã Hòa Thành 0979.509.270 hatnguyenvan@tayninhgov.vn

15 Trần Việt Hậu Phó Chủ tịch UBND xã Trí Bình 0917.542.434 tranhau08091982@gmail.com
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III Thị xã Trảng Bàng

1 Lê Chính Nghĩa Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng 0913.884.391 02763.880.219 lechinhnghiapnn@gmail.com

2 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND phường An Tịnh 0934.615.292 02763.880.220 nguyenvanson1969tni@gmail.com

3 Nguyễn Văn Phúc Chủ tịch UBND phường Lộc Hưng 0909.122.489 02763.894.008 phucnv@tayninh.gov.vn

4 Lê Long Bá Chủ tịch UBND phường Gia Lộc 0909.757.397 0276.880.430 ubndphuonggialoc@tayninh.gov.vn

5 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ 0902.052.237 02763.889.116 ubndphuocchi_trb@tayninh.gov.vn

6 Trần Văn Cảnh Chủ tịch UBND xã Đôn Thuận 0909.108.340 0276.3889.401 ubnddonthuan@gmail.com

7 Phan Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận 0946.704.747 02763.888.373
phantuan01011975@gmail.com;

tuanpv@tayninh.gov.vn

8 Lê Minh Tấn Chủ tịch UBND phường Gia Bình 0986.552.191 0276.3585.194 tanvn120307@gmail.com

9 Trần Công Danh Chủ tịch UBND phường An Hòa 0913.548.275 danhtc@tayninh.gov.vn

10 Trần Bùi Thúy Loan Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Bình 0903.018.856 02763.889.100 loantbt@tayninh.gov.vn

IV Thị xã Hòa Thành

1 Trần Thủ Nghiệp Chủ tịch UBND Phường Long Hoa 0947.983.757

2 Lâm Tiến Thành Chủ tịch UBND Phường Hiệp Tân 0978.880.835

3 Huỳnh Văn Út Chủ tịch UBND Phường Long Thành Bắc0919.169.727

4 Trần Thiện Thanh Chủ tịch UBND Xã Long Thành Nam 0918.585.875



5 Nguyễn Hoàng Sơn Chủ tịch UBND Phường Long Thành Trung0913.270.185

6 Nguyễn Hoàng Nhã Trúc Chủ tịch UBND Xã Trường Hòa 0949.110.551

7 Huỳnh Thiện Huấn Chủ tịch UBND Xã Trường Đông 0978.383.113

8 Phạm Hồng Oanh Chủ tịch UBND Xã Trường Tây 0984.641.044

V Huyện Tân Biên

1 Võ Văn Tịnh Chủ tịch UBND xã Thạnh Bắc 0888.705.268 0276.3746.000 tinhvv@tayninh.gov.vn

2 Nguyễn Văn Xô Chủ tịch UBND xã Trà Vong 0913.884.811 0276.3873.660 xonv@tayninh.gov.vn

3 Nguyễn Chí Bình Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình 0949.170.942 0276.3740.120 binhnc@tayninh.gov.vn

4 Đặng Thạnh Nghiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây
0913.884.739

0982.179.949
276.3874.318 nghiemdt@tayninh.gov.vn

5 Lê Văn Bài Chủ tịch UBND xã Mỏ Công 0937.873.197 0276.387.4330 bailv@tayninh.gov.vn

6 Ngô Văn Cấm Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp 0972.505.130 0276.3504.746 camnv@tayninh.gov.vn

7 Phạm Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Tân Phong 0937.664.969 0276.3874.329 pvhung@tayninh.gov.vn

8 Đào Văn Sớt Chủ tịch UBND xã Tân Lập 0982.744.116 0276.3742.139 sotdv@tayninh.gov.vn

9 Nguyễn Chí Công Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên 0913.874.010 0276.3874.231 congnc@tayninh.gov.vn

10 Hồ Hải Quốc Khương Chủ tịch UBND xã Tân Bình 0909.974.874 0276.3872.322 khuonghhq@.tayninh.gov.vn

VI Huyện Dương Minh Châu



1 Quách Thị Yến Linh Chủ tịch UBND thị trấn 0944.317.391 linhqty@tayninh.gov.vn

2 Hà Thị Huế Nhung Chủ tịch UBND xã Suối Đá 0867.700.277 nhunghth@tayninh.gov.vn

3 Hà Duy Thanh Chủ tịch UBND xã Phan 0902.585.779 thanhhd@tayninh.gov.vn

4 Trần Lê Nhật Thanh Chủ tịch UBND xã Bàu Năng 0919.111.957 02763.777.899 thanhtln@tayninh.gov.vn

5 Đinh Quốc Huy Chủ tịch UBND xã Chà Là 0916.640.118 huydq@tayninh.gov.vn

6 Nguyễn Đình Hiển Chủ tịch UBND xã Cầu Khởi 0917.985.524 0276.3773.823 hiennd@tayninh.gov.vn

7 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Chủ tịch UBND xã Truông Mít 0945.258.166 giauntn@tayninh.gov.vn

8 Nguyễn Khắc Điệp Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh 0384.757.434 0276.3724.108 diepnk@tayninh.gov.vn

9 Nguyễn Thị Thúy Oanh Chủ tịch UBND xã Bến Củi 0979.253.027 0276.3774.892 oanhntt@tayninh.gov.vn

10 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBND xã Phước Minh 0984.791.540 dungnv@dmc.tayninh.gov.vn

11 Lê Minh Phương Chủ tịch Chủ tịch UBND xã Phước Ninh0916.641.159 0276.3877.296 phuonglm@tayninh.gov.vn

VII Huyện Gò Dầu

1 Hồ Văn Thưng Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang 0917.733.331 thunghv@tayninh.gov.vn

2 Võ Đông Sơ Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức 0919.058.906

3 Ngô Quang Tỉnh Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh 0918.732.849 ngoquangtinh1977@gmail.com

4 Nguyễn Thiện Thanh Chủ tịch UBND xã Phước Trạch 0769.952.952 ubndphuocthanh@gmail.com
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5 Phan Thị Ngọc Dung Chủ tịch UBND xã Phước Thạnh 0906.677.596 ngdung0941980@gmail.com

6 Trần Văn Nhân Chủ tịch UBND xã Thị Trấn 0913.010.008

7 Phan Văn Tân Chủ tịch UBND xã Thanh Phước 0902.510.168 tanpv@tayninh.gov.vn

8 Huỳnh Văn Út Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông 0937.557.232 langtuuthuynh@ gmail.com

9 Trương Văn Rưa Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn 0977.593.041

VIII Thành phố Tây Ninh

1 Trần Hữu Ngọc Chủ tịch UBND Phường 1 0908.423.377 0276.3822.415 ngocthuu@gmail.com

2 Nguyễn Nhật Lê Vinh Chủ tịch UBND Phường 2 0933.099.252 0276.3822.048 levinh.tayninh.vietnam@gmail.com

3 Lê Lam Điền Phó Chủ tịch UBND Phường 3 0915.741.952 dienll@tayninh.gov.vn

4 Lý Minh Tâm Chủ tịch UBND Phường IV 0909.861.860 0276.3621.254 Lmtamthanhpho@gmail.com

5 Nguyễn Thanh Long Chủ tịch UBND Phường Hiệp Ninh 0985.494.748 0276.3822.649 Long117tn@gmail.com

6 Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch UBND Phường Ninh Thạnh 0902.827.198 Quangvinhk2004@gmail.com

7 Tô Nguyễn Nhị Linh Chủ tịch UBND Phường Ninh Sơn 0909.278.072 tonguyentx@gmail.com

8 Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Bình Minh 0901.545.937 0276.3822.491 Nguyentuantp82@gmail.com

9 Lâm Hoàng Trong Chủ tịch UBND xã Tân Bình 0975.749.507 hoangtrong@tayninh.gov.vn

10 Nguyễn Chí Thái Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân 0986.655.969 0276.3839.114 Thaichinguyen2702@gmail.com



IX UBND huyện Bến Cầu

1 Trần Thiện Trang Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận 0918.385.115

2 Nguyễn Thành Văn Chủ tịch UBND xã Long  Khánh 0388.559.028 vannt@tayninh.gov.vn

3 Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Thuận 0971.688.421 trungtienthuan@tayninh.gov.vn

4 Huỳnh Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Long  Thuận 0916.082.037 hunghv@tayninh.gov.vn

5 Lê Văn Nên Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh 0868.468.692 ubnd-anthanh@tayninh.gov.vn

6 Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước 0908.284.242 nguyenthanhbinh4242@gmail.com

7 Nguyễn Phú Hòa Phó Chủ tịch UBND Thị trấn 0973.765.159 hoa.ttbc@gmail.com

8 Trương Văn Trường Chủ tịch UBND xã Long Chữ 0942.596.496 phone765430@gmail.com

9 Huỳnh Văn Mẫn Chủ tịch UBND xã Long Giang 0918.005.873 manhhv@tayninh.gov.vn
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